	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

TỔ THANH TRA - PHÁP CHẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019



Căn cứ báo cáo ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV thuộc các đơn vị từ ngày 25/11/2019 đến ngày 16/12/2019.

           Tổ Thanh tra – Pháp chế xin gửi những ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV  thuộc các đơn vị cụ thể như sau:
DANH SÁCH NHỮNG GVTG THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 12 NĂM 2019
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Trần Quang Thêu

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 27/11: tiết 3-4, lớp 18T4-ĐĐT1, tại: F2.2-04, môn: Vật lý 2.
	8h45' lớp có SV, không có GV.
	2 tiết

	
	Hoàng Văn Nam

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-3, lớp 19C1-KML1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h).
	

	
	Nguyễn Tiến Sỹ 

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-3, lớp 19C1-KML1, tại: Sân bóng, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	GV tập trung lớp lúc 7h07'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h).
	

	
	Đặng Văn Khoa 

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 11/12: tiết 7-11, lớp 19C1-QTM1, tại: F2.1-02, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.

- Ngày 11/12: tiết 1-5, lớp 19C1-CNL1, tại: F2.1-02, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	12h55 Tổ GDTC báo GV không đến lớp, SV ra về.

- 7h14’ GV vào lớp (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h).
	5 tiết

	
	Nguyễn Hoàng Tùng

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/11: tiết 7-11, lớp 19C3-CCK1, tại: C1.2-A, môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh.
	12h39' GV có mặt tại lớp. (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30’).
	

	
	Trần Nhi Diễm Huỳnh

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/12: tiết 11-12, lớp 18T4-ANM1, tại: H1.2-10, môn: Ngữ Văn 3.
	16h47' GV cho SV chơi cờ trong lớp.
	

	
	Trần Thị Hoàng Quyên (Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 12/12: tiết 11-12, lớp 18T4-NNA2, tại: H1.2-07, môn: Vật lý 2.
	16h50' GV để SV nằm trên ghế và sử dụng điện thoại trong giờ học.
	

	
	Trần  Xuân Dung

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 26/11: tiết 13-16, lớp 18C1-CNÔ6, tại: C2.1-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô.
	18h07' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h).
	

	
	Cao Phi Cương

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 28/11: tiết 13-16, lớp 19C1-CNÔ1, tại: C2.1-03, môn: Động cơ đốt trong.
	GV cho lớp ra về lúc 21h. (TKB tiết 16 kết thúc lúc 21h15’).
	

	
	Lê Văn Tha

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 03/12: tiết 13-16, lớp 19C1-CNÔ6, tại: C2.2-05, môn: Động cơ đốt trong.
	18h08' GV vào lớp. (TKB tiết 13 bắt đầu lúc 18h)
	

	
	Lê Đình Quang

(Khoa Nhiệt-Lạnh)

GVTG
	Ngày 15/12: tiết 1-6, lớp 18C1-KML1, tại: C2.2-05, môn: Kỹ thuật điều hòa không khí.
	9h kiểm tra không có GV tại lớp, 9h21' GV có mặt tại lớp. GV cho lớp ra về lúc 11h25'. (lớp học không giải lao).
	

	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu

(Khoa CNTT)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-5, lớp 19C1-TKĐ1, tại: F1.1-09, môn: Ý tưởng sáng tạo.

-Tiết 7-9, lớp 19C1-TKĐ2, tại: F1.1-09, môn: Ý tưởng sáng tạo.
	6h58' Khoa báo GV xin nghỉ.
	8 tiết


DANH SÁCH NHỮNG GVTG THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 12 NĂM 2019 – CÓ LÝ DO
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Bùi Thị Ngọc Tuyền

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 25/11: tiết 5-6, lớp 18T4-ĐĐT1, tại: H1.3-14, môn: Ngữ Văn 3.
	8h22' Khoa báo GV nghỉ.
	2 tiết

	
	Đoàn Thị Điểm

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 3-4, lớp 19T4-NNA3, tại: H1.2-14, môn: Ngữ văn 1.

-Tiết 5-6, lớp 19T4-NNA2, tại: H1.2-11, môn: Ngữ văn 1.
	19h ngày 03/12 Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Nguyễn Trần Mỹ Linh

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 16/12: tiết 4-5, lớp 17T4-TKW1, tại: H1.2-10, môn: Vật lý 4.

-Tiết 8-9, lớp 17T4-QTM1, tại: H1.2-07, môn: Vật lý 4.
	6h24' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Nguyễn Văn Tuấn Anh

 (Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 27/11: tiết 8-10, lớp 18T4-CNÔ3, tại: H1.2-09, môn: Điện tử cơ bản.

-Tiết 13-17, lớp 18C1-CNÔ17, tại C3.2-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	10h10' Khoa báo GV xin nghỉ.
	8 tiết

	
	Phạm Thúy Ngọc

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 29/11: tiết 8-12, lớp 19C4-CNÔ1, tại: C1.2-B, môn: Tiếng Đức căn bản 1.
	6h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	1 tiết

	
	Nguyễn Thanh Đức

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 29/11: tiết 13-16, lớp 19C2-CNÔ1, tại: H1.1-01, môn: Thực hành động cơ cơ bản.
	6h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	
	Ngày 10/12: tiết 7-11, lớp 19C1-CNÔ12, tại: H1.1-16, môn: Thực hành Động cơ cơ bản.
	11h Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết

	
	Nguyễn Tấn Lực

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 07/12: tiết 13-16, lớp 19C2-CNÔ1, tại: H1.1-04, môn: Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô.
	8h Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Đỗ Hoàng Duy

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 16/12: tiết 7-12, lớp 19C1-CNÔ14, tại: H1.1-02, môn: Thực hành Động cơ cơ bản.
	11h06' Khoa báo GV xin nghỉ.
	6 tiết

	
	
	
	
	

	
	Trần Quang Bình

(Khoa CNTT)
	Ngày 10/12: tiết 1-5, lớp 18C1-TKĐ1, tại: F1.2-04, môn: Xử lý âm thanh.
	6h17' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết


THỐNG KÊ SỐ TIẾT NGHỈ DẠY GVTG

(Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 16/12/2019)
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	
	Bùi Thị Ngọc Tuyền

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 25/11: tiết 5-6, lớp 18T4-ĐĐT1, tại: H1.3-14, môn: Ngữ Văn 3.
	8h22' Khoa báo GV nghỉ.
	2 tiết

	
	Đoàn Thị Điểm

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 3-4, lớp 19T4-NNA3, tại: H1.2-14, môn: Ngữ văn 1.

-Tiết 5-6, lớp 19T4-NNA2, tại: H1.2-11, môn: Ngữ văn 1.
	19h ngày 03/12 Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Nguyễn Trần Mỹ Linh

(Khoa KHCB)

GVTG
	Ngày 16/12: tiết 4-5, lớp 17T4-TKW1, tại: H1.2-10, môn: Vật lý 4.

-Tiết 8-9, lớp 17T4-QTM1, tại: H1.2-07, môn: Vật lý 4.
	6h24' Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Nguyễn Văn Tuấn Anh

 (Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 27/11: tiết 8-10, lớp 18T4-CNÔ3, tại: H1.2-09, môn: Điện tử cơ bản.

-Tiết 13-17, lớp 18C1-CNÔ17, tại C3.2-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	10h10' Khoa báo GV xin nghỉ.
	8 tiết

	
	Phạm Thúy Ngọc

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 29/11: tiết 8-12, lớp 19C4-CNÔ1, tại: C1.2-B, môn: Tiếng Đức căn bản 1.
	6h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	1 tiết

	
	Nguyễn Thanh Đức

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 29/11: tiết 13-16, lớp 19C2-CNÔ1, tại: H1.1-01, môn: Thực hành động cơ cơ bản.
	6h30' Khoa báo GV xin nghỉ.
	9 tiết

	
	
	Ngày 10/12: tiết 7-11, lớp 19C1-CNÔ12, tại: H1.1-16, môn: Thực hành Động cơ cơ bản.
	11h Khoa báo GV xin nghỉ.
	

	
	Nguyễn Tấn Lực

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 07/12: tiết 13-16, lớp 19C2-CNÔ1, tại: H1.1-04, môn: Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô.
	8h Khoa báo GV xin nghỉ.
	4 tiết

	
	Đỗ Hoàng Duy

(Khoa Động lực)

GVTG
	Ngày 16/12: tiết 7-12, lớp 19C1-CNÔ14, tại: H1.1-02, môn: Thực hành Động cơ cơ bản.
	11h06' Khoa báo GV xin nghỉ.
	6 tiết

	
	Nguyễn Thị Ngọc Châu

(Khoa CNTT)

GVTG
	Ngày 04/12: tiết 1-5, lớp 19C1-TKĐ1, tại: F1.1-09, môn: Ý tưởng sáng tạo.

-Tiết 7-9, lớp 19C1-TKĐ2, tại: F1.1-09, môn: Ý tưởng sáng tạo.
	6h58' Khoa báo GV xin nghỉ.
	8 tiết

	
	Trần Quang Bình

(Khoa CNTT)

GVTG
	Ngày 10/12: tiết 1-5, lớp 18C1-TKĐ1, tại: F1.2-04, môn: Xử lý âm thanh.
	6h17' Khoa báo GV xin nghỉ.
	5 tiết


